
STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/ Số 

Giấy phép hành 

nghề 

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

KBCB 

khác 

Ghi chú

1
Nguyễn Thị Ngọc 

Linh

001203/ĐNAI-

GPHN

2 Trần Đình Khánh
010744/ĐNAI-

CCHN

I/ NHÂN SỰ TĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 


Điều dưỡng 

Vị trí chuyên môn

Điều dưỡng

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hàng ngày; Sáng:7h00 đến 11h30; Chiều:13h00 đến 16h30 (Từ thứ 2 đến 

thứ 6); Thứ 7, chủ nhật trực 24/24 giờ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Cửu

2. Địa chỉ: xã Trị An, tỉnh Đồng Nai

Điều dưỡng

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KBCB

Sáng:7h00 đến 11h30; 

Chiều:13h00 đến 16h30 

(Từ thứ 2 đến thứ 6); 

Sáng:7h00 đến 11h30; 

Chiều:13h00 đến 16h30 

(Từ thứ 2 đến thứ 6); 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh chữa bệnh:

Phạm vi hành nghề



3 Lê Thị Kim Oanh
010912/ĐNAI-

CCHN

4 Lê Hữu Thắng
011570/ĐNAI-

CCHN

5 Phạm Thị Huệ
000700/ĐNAI-

GPHN

6 Cao Thị Chung
000038/ĐNAI-

GPHN

7 Vũ Thị Liên 
000554/ĐNAI-

GPHN

8
Nguyễn Thị 

Quyên 

003713/ĐNAI-

CCHN

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Sáng:7h00 đến 11h30; 

Chiều:13h00 đến 16h30 

(Từ thứ 2 đến thứ 6); 

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Sáng:7h00 đến 11h30; 

Chiều:13h00 đến 16h30 

(Từ thứ 2 đến thứ 6); 

Y sỹ đa khoa

Điều dưỡng

Thự hiện phạm vi hành nghề quy định 

tại Phụ lục số XII ban hành kèm theo 

Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 

30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Sáng:7h00 đến 11h30; 

Chiều:13h00 đến 16h30 

(Từ thứ 2 đến thứ 6); 

Sáng:7h00 đến 11h30; 

Chiều:13h00 đến 16h30 

(Từ thứ 2 đến thứ 6); 

Điều dưỡng

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Điều dưỡng

Sáng:7h00 đến 11h30; 

Chiều:13h00 đến 16h30 

(Từ thứ 2 đến thứ 6); 

Sáng:7h00 đến 11h30; 

Chiều:13h00 đến 16h30 

(Từ thứ 2 đến thứ 6); 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.



9 Lê Thị Việt Hà
001361/ĐNAI-

GPHN

10

Nguyễn Ánh 

Phượng Thùy 

Anh

003486/ĐNAI-

CCHN

723/QĐ-SYT 

ngày 03/7/2023

11
Dương Thùy 

Trang

003718/ĐNAI-

CCHN

1020/QĐ- SYT 

ngày 22/8/2023

Điều dưỡng

Sáng:7h00 đến 11h30; 

Chiều:13h00 đến 16h30 

(Từ thứ 2 đến thứ 6); 

Sáng:7h00 đến 11h30; 

Chiều:13h00 đến 16h30 

(Từ thứ 2 đến thứ 6); 

Sáng:7h00 đến 11h30; 

Chiều:13h00 đến 16h30 

(Từ thứ 2 đến thứ 6); 

Điều dưỡng

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y



12
Nguyễn Anh 

Tuấn

013020/ĐNAI-

CCHN

1396/QĐ-SYT 

ngày 24/11/2023

STT Họ và tên 

Số chứng chỉ 

hành nghề/Số 

Giấy phép hành 

nghề cũ

Số chứng chỉ 

hành nghề/Số 

Giấy phép hành 

nghề điều chỉnh 

Phạm vi hành nghề 

cũ

Phạm vi 

hành 

nghề 

Điều 

chỉnh

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB

Vị trí chuyên môn 

cũ

Vị trí 

chuyên 

môn 

Điều 

chỉnh

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

KBCB 

khác 

Ghi chú

13
Nguyễn Thị Lệ 

Hằng

0007127/ĐNAI-

CCHN

001434/ĐNAI-

GPHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

Điều 

dưỡng

Sáng:7h00 đến 

11h30; 

Chiều:13h00 

đến 16h30 (Từ 

thứ 2 đến thứ 

6); 

Điều dưỡng
Điều 

dưỡng

II. NHÂN SỰ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng:7h00 đến 11h30; 

Chiều:13h00 đến 16h30 

(Từ thứ 2 đến thứ 6); 

Điều dưỡng



14 Nguyễn Thị Hoa
0007556/ĐNAI -

CCHN

001327/ĐNAI-

GPHN

Thực hiện việc thay 

băng, tiêm chích, 

đếm mạch, đo nhiệt 

độ, đo huyết áp

Điều 

dưỡng

Sáng:7h00 đến 

11h30; 

Chiều:13h00 

đến 16h30 (Từ 

thứ 2 đến thứ 

6); 

Y sỹ đa khoa
Điều 

dưỡng

15
Nguyễn Công 

Hưng

000236/ĐNAI-

CCHN

001419/ĐNAI-

GPHN

Sơ cấp cứu ban đầu 

KB, CB tại trạm Y tế 

theo qui định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội 

vụ 

Điều 

dưỡng

Sáng:7h00 đến 

11h30; 

Chiều:13h00 

đến 16h30 (Từ 

thứ 2 đến thứ 

6); 

Y sỹ đa khoa
Điều 

dưỡng

16
Dương Thị Ngọc 

Trang

0007542/ĐNAI - 

CCHN

001435/ĐNAI-

GPHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/04/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

Điều 

dưỡng

Sáng:7h00 đến 

11h30; 

Chiều:13h00 

đến 16h30 (Từ 

thứ 2 đến thứ 

6); 

Điều dưỡng
Điều 

dưỡng



17 Lê Cao Trường 
002454/ĐNAI-

CCHN

001474//ĐNAI-

GPHN

Sơ cấp cứu ban đầu 

KB, CB tại trạm Y tế 

theo qui định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ nội 

vụ 

Điều 

dưỡng

Sáng:7h00 đến 

11h30; 

Chiều:13h00 

đến 16h30 (Từ 

thứ 2 đến thứ 

6); 

Y sỹ đa khoa
Điều 

dưỡng

18 Đậu Trọng Nhiên
006951/ĐNAI - 

CCHN

001330/ĐNAI-

GPHN

Thực hiện việc thay 

băng, tiêm chích, 

đếm mạch, đo nhiệt 

độ, đo huyết áp

Điều 

dưỡng

Sáng:7h00 đến 

11h30; 

Chiều:13h00 

đến 16h30 (Từ 

thứ 2 đến thứ 

6); 

Y sỹ đa khoa
Điều 

dưỡng

Trị An, ngày  28   tháng    11   năm 2025

GIÁM ĐỐC

Hồ Văn Hoài

Ghi chú : Ngoài thời gian làm việc theo giờ hành chính trên các Bác sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, y sỹ, kỹ thuật viên trực 24/24 giờ từ thứ 2 đến chủ nhật theo lịch phân 

công trực của đơn vị.
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